ĐỀ SỐ 29
Câu 1: Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc:


A. Biên độ của dao động hợp thành thứ nhất.


B. Biên độ của dao động hợp thành thứ hai.

C. Tần số chung của hai dao động hợp thành.


D. Độ lệch pha của hai dao động hợp thành.

Câu 2: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào đúng?


A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số băng tần số ngoại lực cưỡng bức


B. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức

C. Biên độ dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức
Câu 3: Với con lắc lò xo, nếu độ cứng lò xo giảm một nửa và khối lượng hòn bi tăng gấp đôi thì chu kì dao động của hòn bi sẽ:


A. Tăng 4 lần
B. Giảm 2 lần
C. Tăng 2 lần
D. Không đổi

Câu 4: Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc ω = 3,5(rad/s) tại nơi có g = 9,8 m/s2. Chiều dài của con lắc đơn là:


A 0,8 cm
B. 80 cm
C. 8 m
D. 2,8 m

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động diều hòa. Lò xo có độ cúng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = -2 cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?


A. 16 J
B. 80 J
C. 0,016 J
D. 0,008 J

Câu 6: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:


A. Luôn ngược pha với sóng tới

B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định

C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản tự đo


D. Cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định 


Câu 7: Hai nguồn âm khác nhau không thể phát ra một âm có cùng


A. độ cao
B. độ to
C. âm sắc
D. tần số
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Câu 8: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB thì trên dây có sóng dừng như hình vẽ. Tốc độ truyền sóng trên dây là:


A. 20 m/s
B. 10 m/s
C. 5 m/s
D. 40 m/s

Câu 9: Thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp S1, S2 và cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có cùng biên độ a = 1cm, bước sóng bằng 20cm thì sóng tại M cách hai nguồn lần lượt là 50cm và 10cm có biên độ là:


A. 0.
B. 
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cm
D. 2 cm
Câu 10: Một người nằm nghe nhạc phát ra từ một chiếc loa. Loa và người cùng nằm trên một đường thẳng, đầu ở gần phía loa và khi đó tai cách loa 1m thì nghe được âm có mức cường độ 40dB, sau đó người đó xoay 180( để chân gần phía loa thì nghe được âm có mức cường độ 31dB. Hỏi độ cao từ chân đến tai của người đó bằng bao nhiêu? Coi người đó luôn nằm thẳng.

A. 1,82 m
B. 1,78 m
C. 1,86 m
D. 2 m

Câu 11: Để đo độ sâu của một vị trí trên biển, người ta dùng một thiết bị gọi là SONA (gồm các bộ phận chính là bộ phát tần số siêu âm, bộ thu tín hiệu phản xạ, hiển thị). Khoảng thời gian kể từ khi SONA phát tín hiệu sóng siêu âm hướng về đáy biển đến khi SONA thu được tín hiệu phản xạ của sóng siêu âm là 5s và hiển thị độ sâu của đáy biển tại vị trí vừa đo là 3762,5m. Tốc độ truyền sóng siêu âm trong nước biển là:


A. 376,25 m/s
B. 752,5 m/s
C. 3010 m/s
D. 1505 m/s

Câu 12: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L thì


A. tổng trở của đoạn mạch tính bằng công thức 
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B. dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn cảm là như nhau, còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau.


C. dòng điện luôn sớm pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.


D. độ lệch pha φ giữa u và i được xác định theo công thức 
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Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện


A. 1200 vòng/phút
B. 750 vòng/phút
C. 300 vòng/phút
D. 600 vòng/phút

Câu 14: Chọn câu sai. Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2
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cos50πt (A). Dòng điện này có


A. cường độ cực đại là 2
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A.
B. tần số là 25 Hz.


C. cường độ tức thời tại mọi thời điểm là 2A.
D. chu kỳ là 0,04s
Câu 15: Cho dòng điện xoay chiều qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở


A. chậm pha đối với dòng điện.
B, nhanh pha đối với dòng điện.

C. cùng pha với dòng điện.
D. lệch pha đối với dòng điện 
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Câu 16: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220
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cosωt (V) vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là 22V. Nếu đặt điện áp xoay chiều u = 30
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cosωt (V) vào hai đầu cuộn dây thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là:


A. 200 V
B. 30 V
C. 3 V
D. 300 V

Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng có điện dung C = 
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 (µF). Điện áp cực đại trên tụ là 4,5V và dòng điện cực đại trong mạch là 3 mA. Xác định chu kì dao động của mạch


A. 9 ms
B. 18 ms
C. 1,8 ms
D. 0,9 ms

Câu 18: Một học sinh dùng chiếc điện thoại GALAXY S6 đặt cô lập trong một bình chân không, điện thoại vẫn để nguồn và hoạt động bình thường với mức âm thanh của chuông báo cuộc gọi đến lớn nhất. Sau đó học sinh này dùng chiếc IPHONE 6 bấm máy gọi vào số máy của chiếc GALAXY S6 đó. Kết luận nào dưới đây của thầy là đúng?


A. Học sinh nghe thấy nhạc chờ từ điện thoại IPHONE 6 và nhạc chuông phát ra từ chiếc GALAXY S6.


B. Học sinh chỉ nghe được nhạc chờ từ IPHONE 6 mà không nghe được nhạc chuông từ GALAXY S6.

C. Máy IPHONE 6 không thể liên lạc dược với máy GALAXY S6 dù vẫn liên lạc được với mọi máy khác.

D. Học sinh nghe được nhạc chuông từ GALAXY S6 nhưng không nghe được nhạc chờ từ IPHONE 6.
Câu 19: Một mạch chọn sóng có điện dung biến thiên trong khoảng 10pF đến 210pF khi tụ xoay từ 0° đến 180(. Mạch có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng nhỏ nhất la 5m đến. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 10m thì phải xoay tụ một góc bao nhiêu độ (kể từ C = 10 pF)?


A. 15(.
B. 25(.
C. 27(.
D. 37(.
Câu 20: Trong một thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1mm. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm thì trong vùng giao thoa có số vân sáng là:


A. 14 vân
B. 12 vân
C. 11 vân
D. 13 vân

Câu 21: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:


A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Ron-ghen, tia tử ngoại.


C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.


D. Tia Rơn-ghen, tia từ ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 22: Một học sinh dùng thước kẹp loại 0 ( 150mm, độ chia nhỏ nhất là 0,05 mm, tiến hành đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa Y-âng. Sau 5 lần đo liên tiếp đều thu cùng một giá trị của khoảng vân là 2mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo là:


A. (2 ± 0,05) mm
B. (2 ± 0,025) mm
C. (2 ± 1) mm
D. (2 ± 0,5) mm

Câu 23: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.


B. Quang phố liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau

C. Quang phổ liên tục gồm một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.

Câu 24: Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước. So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều nhất là tia màu


A. đỏ
B. tím
C. vàng
D. lam

Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có λ = 0,6 µm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc ba và vân tối thứ sáu bằng 3mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Khoảng cách giữa hai khe bằng:


A. 0,714 mm
B. 1,52 mm
C. 2 mm
D. 1 mm

Câu 26: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 3,68.10-19 J. Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.1014 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 µm thì


A. cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện.


B. bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện.


C. cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện.


D. bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 27: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?


A. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần


B. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.


C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.


D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

Câu 28: Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất là 0,53A°. Khi ỏ trạng thái kích thích thứ 4 thì bán kính quỹ đạo là:


A. 13,25 A°.
B. 2,12 A(.
C. 8,48 A(.
D. 2,65 A(.
Câu 29: Một nguồn sáng có công suất P = 2,5 W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 100 phôtôn lọt vào mắt trong 1 s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn gần
nhất với giá trị nào sau đây:


A. 251 km
B. 470 km
C. 502 km
D. 27 km

Câu 30: Khi so sánh hạt nhân 
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 và hạt nhân 
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, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Điện tích của hạt nhân 
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 nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 
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B. Số nuclôn của hạt nhân 
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bằng số nuclôn của hạt nhân 
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C. Số nơtron của hạt nhân 
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nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 
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D. Số prôtôn của hạt nhân 
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lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 
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Câu 31: Biết khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 
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 lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u và 11,9967 u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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là:


A. 7,68 MeV
B. 46,11 MeV
C. 94,87 MeV
D. 92,22 MeV

Câu 32: Tàu ngầm KILO HQ-182 có công suất của động cơ là 4400 kW. Nếu động cơ dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt U235 phân hạch tỏa năng lượng 200MeV. Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất? Cho NA = 6,023.1023 hạt/mol và khối lượng nguyên tử bằng số khối của nó.


A. 20,05 ngày
B. 21,56 ngày
C. 19,85 ngày
D. 18,56 ngày

Câu 33: Phản ứng phân hạch


A. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.


B. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

C. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.


D. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

[image: image97.png]


Câu 34: Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm τ. Giá trị của τ tính theo chu kì T là:

A. 0,5T.
B. T.


C. ln(T/2).
D. lnT.
Câu 35: Một con lắc đơn treo vào một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Khi quả cầu tích điện q1 thì chu kì dao dộng là T1 = 1,6s. Khi quả cầu tích điện q2 = -q1 thì chu kì là T2 = 2,5s. Hỏi khi quả cầu không tích điện thì chu kì dao động bằng bao nhiêu?


A. 2,78 s
B. 2,84 s 
 C. 1,91 s 
 D. 2,61 s

Câu 36: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng m = 1 kg đặt trên mặt nằm ngang không ma sát. Ban đầu người ta dùng một giá chắn tiếp xúc với vật làm cho lò xo bị nén 
[image: image23.wmf]17
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 cm. Sau đó cho giá chặn chuyển động dọc trục lò xo ra xa tường với gia tốc 3 m/s2. Sau khi giá chặn tách khỏi vật thì con lắc lò xo dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng bao nhiêu?


A. 57 cm/s
B. 27 cm/s
C. 50 cm/s
D. 30 cm/s

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120V, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì hai đầu đoạn mạch chứa RC và điện áp giữa hai đầu cuộn dây L lệch pha nhau một góc 135°. Khi tần số là f2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL vá điện áp hai đầu tụ điện lệch pha nhau một góc 135°. Khi tần số là f3 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Biết rằng 
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. Điều chỉnh tần số đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là U0. Giá trị U0 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 180,3 V
B. 123 V
C. 130 V
D. 223 V
Câu 38: Trên ảnh chụp đồng hồ hiện số có một núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo, các ổ cắm dây đo và các chữ số chỉ các phạm vi đo (hình vẽ). Cần thực hiện những thao tác nào (vặn núm xoay tới vị trí nào, cắm các dây đo vào những ổ nào) khi dùng máy để đo dòng điện xoay chiều cỡ 50 mA.
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A. Vặn núm xoay tới chấm có ghi 200m ở khu vực chữ ACV, cắm hai đầu dây vào 2 ổ COM và A.


B. Vặn núm xoay tới chấm có ghi 200m ở khu vực chữ DCA, cắm hai đầu dây vào 2 ổ COM và A.


C. Vặn núm xoay tới chấm có ghi 200m ở khu vực chữ ACA, cắm hai đầu đây vào 2 ổ COM và A.


D. Vặn núm xoay tới chấm có ghi 200 ở khu vực chữ DCV, cắm hai đầu dây vào 2 ổ COM và A.
Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m. Một vị trí trên màn đang là vị trí vân sáng thứ 1, để vị trí đó là vân tối cần dịch chuyển màn dọc theo đường vuông góc với hai khe đến vị trí cách hai khe một đoạn bằng bao nhiêu?


A. 1 m.
B. 2 m.
C. 
[image: image25.wmf]1
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 m.
D. 
[image: image26.wmf]2

3

 m.
Câu 40: Đặt u = U0cos100πt vào R, L, C nối tiếp theo thứ tự đó. Khi mắc ampe kế vào hai đầu L thì ampe kế chỉ 1A và khi đó hệ số công suất bằng 0,8. Thay ampe kế bằng vôn kế thì nó chỉ 200V và hệ số công suất là 0,6. Giá trị của R và u lần lượt là:


A. 128Ω và 160V
B. 96Ω và 160V
C. 72Ω và 200V
D. 128Ω và 200V

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

	1. C
	2. A
	3. C
	4. B
	5. D
	6. B
	7. C
	8. A
	9. D
	10. A

	11. D
	12. A
	13. D
	14. C
	15. C
	16. D
	17. B
	18. B
	19. C
	20. D

	21. A
	22. A
	23. B
	24. B
	25. D
	26. B
	27. A
	28. A
	29. A
	30. C

	31. D
	32. B
	33. A
	34. B
	35. C
	36. C
	37. B
	38. C
	39. D
	40. A


Câu 1: Biên độ tổng hợp: 
[image: image27.wmf](
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 => A không phụ thuộc vào f, phụ thuộc vào A1; A2; φ1 và φ2 => Chọn C.

Câu 2: Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức
=> Chọn A.

Câu 3: Ta có: 
[image: image28.wmf]2
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 => khi k giảm đi một nửa và m tăng gấp 2 thì T tăng gấp 2 lần

=> Chọn C.

Câu 4: Ta có: 
[image: image29.wmf](

)

(

)

2

0,880

gg

mcm

w

w

=Þ===

l

l

 => Chọn B.

Câu 5: Cơ năng của con lắc lò xo: 
[image: image30.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 6:

+ Sóng khi gặp vật cản sẽ bị phản xạ trở lại.

+ Nếu vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.

+ Nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới. => Chọn B.

Câu 7:
+ Độ cao phụ thuộc vào tần số → hai nguồn khác nhau có thể phát ra hai âm cùng f

+ Độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm → hai nguồn khác nhau có thể phát ra hai âm cùng f và L.

+ Các nguồn âm khác nhau thì phát ra âm có âm sắc khác nhau

+ Vậy hai nguồn âm khác nhau có thể phát ra một âm có cùng độ cao, cùng độ to nhưng không thể cùng âm sắc => Chọn C.
Câu 8:
+ Từ hình vẽ ta thấy trên dây có 4 bó sóng => 
[image: image31.wmf](
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+ Ta có: ν = λf = 40.50 = 2000(cm/s) = 20 (m/s) => Chọn A.

Câu 9: Ta có: 
[image: image32.wmf](

)

(

)

12

2cos2

dd

Aacm

p

l

-

éù

==

êú

ëû

 => Chọn D.
Câu 10:
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+ Khi tai ở N thì: 
[image: image33.wmf]0

10lg

N

N

I

L

I

=

 (với 
[image: image34.wmf]2

4

N

P

I

ON

p

=

)
+ Khi tai ở M thì: 
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+ Ta có: 
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+ Chiều cao từ chân đến tai người này: 
[image: image39.wmf](
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 => Chọn A.

Câu 11:
+ Gọi v là tốc độ truyền âm trong nước biển, h là độ sâu thì h = 3762,5 (m).

+ Thời gian sóng từ mặt nước truyền đến đáy là: 
[image: image40.wmf]h
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+ Thời gian sóng phản xạ từ đáy đến mặt nước cũng bằng 
[image: image41.wmf]h
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+ Vậy thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng phản xạ lại là:


[image: image42.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 12: Vì mạch chỉ có R và L nên tổng trở của mạch là:


[image: image43.wmf](
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 => Chọn A.

Câu 13: Để hòa vào cùng một mạng điện thì hai dòng điện phải cùng tần số. Do đó ta có:
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 = 600 (vòng/phút) => Chọn D.

Câu 14: Tại các thời điểm khác nhau thì i có giá trị khác nhau => C sai => Chọn C.

Câu 15: Vì mạch chỉ có R nên u cùng pha i => Chọn C.

Câu 16:
+ Lúc đầu: 
[image: image45.wmf]1111
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+ Lúc sau: 
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 => Chọn D.

Câu 17: Ta có: 
[image: image47.wmf](
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 => Chọn B.

Câu 18:
+ Vì sóng điện từ truyền được trong chân không nên khi dùng IPHONE 6 gọi vào số của GALAXY S6 thì vẫn nghe máy có nhạc chờ.

+ Vì sóng âm không truyền được trong chân không nên nhạc chuông từ GALAXY S6 không đến được tai học sinh => Chọn B.

Câu 19:
+ Điện dung của tụ phụ thuộc vào góc α theo hàm bậc nhất nên:

[image: image48.wmf]0
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+ Khi α0 = 0 thì λ0 = 5 m và C0 = 10 pF, để thu được λ = 10 m thì:
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+ Lại có: 
[image: image50.wmf]40
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 => Chọn C.

Câu 20: Ta có: i = 1 (mm) => 
[image: image51.wmf]2113
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 => Chọn D.
Câu 21: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen => Chọn A.

Câu 22:
+ Kết quả phép đo đại lượng A: 
[image: image52.wmf]AAA
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+ Vì đo 5 lần cho cùng một kết quả nên 
[image: image53.wmf]2
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+ Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất nên ΔΑ = 0,05 (mm)

=> Kết quà được viết là: i = (2 ± 0,05) mm => Chọn A.

Câu 23: Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì như nhau => B sai
=> Chọn B.

Câu 24:
+ Áp dụng định luật khúc xạ, ta có: 
[image: image54.wmf]12
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+ Vì nđỏ < ncam < nvàng < … < ntím => rđỏ > rcam > rvàng > … > ntím => góc lệch Dđỏ < Dtím
=> Chọn B.

Câu 25:
+ Khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc ba và vân tối thứ sáu là khoảng cách giữa hai vân khi xét cùng một bên so với vân trung tâm O.

+ Vị trí vân sáng bậc 3 là: xs3 = 3i

+ Vị trí vân tối thứ 6 là: xt6 = (5 + 0,5)i = 5,5i

+ Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân này là: Δx = 5,5i - 3i 
[image: image55.wmf]Û

 3 = 2,5i
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 => Chọn D.

Câu 26:
+ Giới hạn quang điện của kim loại: 
[image: image57.wmf](
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+ Ta có: 
[image: image58.wmf](
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+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là λ ( λ0 => chỉ λII xảy ra => Chọn B.

Câu 27: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần => Chọn A.

Câu 28:
+ Bán kính quỹ đạo thứ n: rn = n2r0
+ Vì n = 1 là trạng thái cơ bản nên trạng thái kích thích thứ 4 ứng với n = 5
=> r5 =52.0,53 = 13,25(A() => Chọn A.

Câu 29:
+ Cường độ sáng nhận được tại 1 điểm cách nguồn phát đoạn R: 
[image: image59.wmf]2
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+ Năng lượng sáng nhận được trên diện tích S:
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 => Chọn A.

Câu 30:
+ Số nơtrôn của 
[image: image61.wmf]12
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 : N = 12 – 6 = 6

+ Số nơtrôn của 
[image: image62.wmf]14

6
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 : N = 14 – 6 = 8 => Chọn C.

Câu 31:
+ Độ hụt khối: Δm = [Z.mP + (A - N)mn - m] = 0,099u

+ Năng lượng liên kết: Wlt =Δmc2 =0,099uc2 = 0,099.931,5MeV = 92,22(MeV) => Chọn D.

Câu 32:
+ Số hạt U235 có trong 0,5 kg U235 là: 
[image: image63.wmf]3

23

0,5.10

..6,023.10

235

A

m

NN

A

==

  hạt
+ Năng lượng toàn phần tỏa ra khi dùng hết 0,5 kg U235 là: Wtp = N.200 (MeV)

+ Vì hiệu suất H = 20% nên năng lượng chuyển từ phản úng sang cho tàu là: Wic = Wtp . H

+ Vì công suất của tàu là 4.400 kW nên thời gian là: 
[image: image64.wmf]21,56
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 (ngày) => Chọn B.

Câu 33: Phản ứng phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn
=> Chọn A.

Câu 34:
+ Số hạt X còn lại sau thời gian τ: 
[image: image65.wmf]0
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+ Số hạt Y sinh ra sau thời gian τ: 
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+ Khi hai đồ thị cắt nhau thì: 
[image: image67.wmf]XY
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 => Chọn B.

Câu 35:
+ Ta có T = 
[image: image69.wmf]2
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+ Vì hai điện tích trái dấu, có độ lớn bằng nhau và cường độ điện trường E luôn không đổi nên ta có: 
[image: image70.wmf]1

2

gga

gga

=+

ì

í

=-

î

 
+ Lại có: 
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+ Chu kì dao động lúc không có điện tích là T, ta có:


[image: image72.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 36:
+ Lúc đầu lò xo nén nên lực lò xo tác dụng lên vật là lực đẩy => ván sẽ tác dụng phản lực 
[image: image73.wmf]N

uur

 lên vật (phản lực này ngược chiều với lực đàn hồi)

+ Định luật II Niu tơn: 
[image: image74.wmf]dh
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+ Khi đi trong miền lò xo nén lực đẩy đàn hồi sẽ giảm dần về 0 nên vật sẽ bị tách ra trước khi vật đến vị trí cân bằng, nghĩa là vật bị tách ở trong miền lò xo nén.

+ Chiếu lên chiều dương (chiều lò xo dãn ra): Fdh - N = ma

+ Khi tách ván thì N = 0 => Fdh = ma => kΔλ = ma => 
[image: image75.wmf]ma
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 = 0,03(m) = 3(cm)

+ Vậy khi vật tách thì đi được quãng đường là: s = 
[image: image76.wmf]178
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+ Vận tốc khi tách: v = 
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+ Do đó biên độ dao động sau khi tách là: 
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 => Chọn C.

Câu 37:
+ Khi f = f1 thì (
[image: image80.wmf];
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(1)

+ Khi f = f2 thì (
[image: image82.wmf];
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(2)

+ Khi f = f3 cộng hưởng nên: 
[image: image84.wmf](
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(3)
+ Theo đề, ta có: 
[image: image85.wmf]22
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(4)
+ Thay (3) vào (4), được: 
[image: image86.wmf]2
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(5)
+ Thay đổi f để UC đạt cực đạt thì 
[image: image87.wmf]max
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[image: image89.wmf](

)

(

)

5

maxmax

2

22

11

22.120

122,48

96

4

25

CC

U

UUV

ww

ww

Þ=¾¾®==

æö

-

ç÷

èø

 => Chọn B.

Câu 38:
+ Kí hiệu AC (Alternating Current) là dòng xoay chiều, DC (Direct Current) là dòng một chiều.

+ Thêm chữ cái A (Ampe) hoặc V (Vôn) đường sau các kí hiệu trên thì sẽ thành cường độ dòng điện hoặc hiệu điện xoay chiều hay một chiều.
Trong bài này:

+ Đo cường độ dòng điện xoay chiều nên phải vặn núm xoay đến thang đo ACA, với giới hạn đo lớn hơn 50mA nên vặn đến 200m.

+ Ổ COM là cắm chung cho mọi, muốn đo I thì cắm ổ còn lại vào cổng A; muốn đo U thì cắm vào cổng VΩ => Chọn A.
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Câu 39:
+ Lúc đầu là vân sáng thứ nhất nên: 
[image: image90.wmf]DD
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+ Để dịch chuyển một đoạn ngắn nhất thì đó phải là vân tối thứ nhất (k = 0) hoặc tối thứ hai (k = 1).

+ Vị trí vân tối thứ nhất và thứ 2: 
[image: image91.wmf](

)

(

)

/

1

/

2

00,5

10,5

t

t

D

x

a

D

x

a

l

l

ì

=+

ï

ï

í

ï

=+

ï

î

 
+ Vì màn dịch vuông góc với hai khe nên tọa độ X không đổi nên:
+ Do đó: 
[image: image92.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 40:
+ Khi mắc ampe vào hai đầu L thì L bị nối tắt. Ta có:


[image: image93.wmf]2222
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+ Theo đề, ta có: 
[image: image94.wmf](
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+ Lại có: 
[image: image96.wmf]22222
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 => Chọn A.
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